
A. Phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước

1. Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tháng 9 Lũy kế 09 tháng 

1 Số đợt đăng ký 96 638

2 Giá trị đăng ký (đồng) 32,832,000,000,000 276,857,650,000,000

3 Số đợt phát hành 46 446

4 Giá trị phát hành (đồng) 19,416,800,000,000 179,084,909,000,000

5 Kỳ hạn phát hành bình quân (năm) 3.44 4.39

6 Số doanh nghiệp phát hành 28 151

*) Kỳ hạn phát hành bình quân (năm, kỳ hạn bình quân gia quyền)

= Tổng (giá trị phát hành * kỳ hạn phát hành)/Tổng (giá trị phát hành)

2. Thống kê phát hành TPDN theo kỳ hạn 

*) Tổng hợp số liệu tháng 9 năm 2019

STT Kỳ hạn phát hành Giá trị phát hành (đồng)
Vùng lãi suất phát hành 

(%/năm)

Lãi suất phát hành bình 

quân (%/năm)

1 1 - Năm 412,950,000,000 '8 - 9.5 8.30

2 2 - Năm 3,306,700,000,000 '6 - 10.5 7.64

3 3 - Năm 13,515,750,000,000 '6.2 - 11 7.14

4 5 - Năm 12,400,000,000 '8.5 - 8.5 8.50

5 2476 - Ngày 800,000,000,000 '8.17 - 8.17 8.17

6 10 - Năm 1,369,000,000,000 '7.8 - 9.9 8.83

Tổng 19,416,800,000,000 '6 - 11 7.41

*) Lãi suất phát hành bình quân = Tổng (giá trị phát hành * lãi suất phát hành)/Tổng (giá trị phát hành)

3. Quy mô phát hành theo loại hình doanh nghiệp

*) Tổng hợp số liệu tháng 9 năm 2019

STT Loại hình doanh nghiệp Giá trị phát hành (đồng) Tỷ trọng (%)
Lãi suất PH bình quân 

(%/năm)

Kỳ hạn phát 

hành bình quân 

(năm)

1 Ngân hàng 14,131,400,000,000 72,78% 6.71 3.57

2 Công ty Chứng khoán 412,950,000,000 2,13% 8.54 1.48

3 Bất động sản 965,000,000,000 4,97% 8.07 2.21

4 Khác 3,907,450,000,000 20,12% 9.66 3.48

Tổng 19,416,800,000,000 100%

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Tháng 9 năm 2019)

STT Tiêu chí
Năm 2019



4. Điều kiện, điều khoản trái phiếu đã phát hành

Số liệu tổng hợp dựa trên thời gian phát hành thực tế nằm trong tháng 9 năm 2019

Từ ngày Đến ngày

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 3/9/2019 3/9/2019

2 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIBBOND081920-004 VND 500,000,000,000 3 1 - Năm 4/9/2019 4/9/2019

3 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPB192204 VND 200,000,000,000 3 1 - Năm 3/9/2019 3/9/2019

4
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MIRAE ASSET 

(VIỆT NAM)
VND 200,000,000,000 1 1 - Năm 5/9/2019 5/9/2019

5 CTCP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO_BOND_2019 VND 120,000,000,000 24 2 - Tháng 6/9/2019 6/9/2019

6 CTCP BCG ENERGY VND 115,750,000,000 3 1 - Năm 4/9/2019 4/9/2019

7 CT TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG VND 800,000,000,000 2476 4 - Ngày 4/9/2019 4/9/2019

8
NH TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh ( 

HDBANK)
HDB1922CP_13 VND 900,000,000,000 3 1 - Năm 16/9/2019 16/9/2019

9 CTCP SUNSHINE MARINA NHA TRANG BOND.ADG.MYS.2019.01 VND 21,700,000,000 2 1 - Năm 7/9/2019 7/9/2019

10 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á VND 266,000,000,000 10 1 - Năm 11/9/2019 11/9/2019

11 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM VND 400,000,000,000 3 1 - Năm 11/9/2019 11/9/2019

12 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB.BOND05.2019 VND 200,000,000,000 3 1 - Năm 17/9/2019 17/9/2019

13
NH TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh ( 

HDBANK)
HDB1924_02 VND 12,400,000,000 5 1 - Năm 20/9/2019 20/9/2019

14 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 19/9/2019 19/9/2019

15 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 20/9/2019 20/9/2019

16
CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL
VND 700,000,000,000 24 2 - Tháng 17/9/2019 17/9/2019

17 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 50,000,000,000 36 2 - Tháng 18/9/2019 18/9/2019

18 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ACB.TP.2019.03.02 VND 1,600,000,000,000 3 1 - Năm 19/9/2019 19/9/2019

19 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ACB.TP.2019.03.01 VND 1,000,000,000,000 2 1 - Năm 17/9/2019 17/9/2019

20 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI TPSHB2019/3Y VND 950,000,000,000 3 1 - Năm 16/9/2019 16/9/2019

21
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova 

Tân Gia Phát
NVTGPBOND-2019.03 VND 280,500,000,000 2 1 - Năm 23/9/2019 23/9/2019

22 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB.BOND07.2019 VND 500,000,000,000 3 1 - Năm 24/9/2019 24/9/2019

23 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 25/9/2019 25/9/2019

24 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 200,000,000,000 36 2 - Tháng 23/9/2019 23/9/2019

25 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI TPSHB2019/2Y-P2 VND 500,000,000,000 2 1 - Năm 20/9/2019 20/9/2019

26 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á VND 243,000,000,000 10 1 - Năm 20/9/2019 20/9/2019

27 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 50,000,000,000 36 2 - Tháng 24/9/2019 24/9/2019

28 Công ty cổ phần đầu tư đường Mặt Trời VND 250,000,000,000 2 1 - Năm 24/9/2019 24/9/2019

29 CT TNHH CHỨNG KHOÁN ACB VND 208,000,000,000 1 1 - Năm 1/7/2019 25/9/2019

30 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB.BOND08.2019 VND 500,000,000,000 3 1 - Năm 25/9/2019 25/9/2019

31 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB.BOND06.2019 VND 500,000,000,000 3 1 - Năm 23/9/2019 23/9/2019

32 CTCP THỦY ĐIỆN ĐAKRÔNG (ĐAKRÔNG) DAKRONG_BOND_2019 VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 25/9/2019 25/9/2019

33 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á VND 200,000,000,000 10 1 - Năm 24/9/2019 24/9/2019

34 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 30/9/2019 30/9/2019

35
CT TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

NÚI PHÁO
NPM09202201 VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 24/9/2019 24/9/2019

STT Tên TCPH Mã trái phiếu (nếu có) Tiền tệ Đơn vị kỳ hạn

Thời gian phát hành / Ngày phát hành ( 

thực tế)
GT phát hành thực tế 

(đồng)
Kỳ hạn



36
CT TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

NÚI PHÁO
NPM09202202 VND 190,000,000,000 36 2 - Tháng 25/9/2019 25/9/2019

37 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 100,000,000,000 36 2 - Tháng 27/9/2019 27/9/2019

38 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico VND 200,000,000,000 36 2 - Tháng 26/9/2019 26/9/2019

39 CTCP chứng khoán Kỹ thương TCS09202104 VND 200,000,000,000 24 2 - Tháng 25/9/2019 25/9/2019

40
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM
BID2_19.07 VND 600,000,000,000 10 1 - Năm 30/9/2019 30/9/2019

41 CTCP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH ABS.BOND.2019 VND 4,950,000,000 1 1 - Năm 5/7/2019 30/9/2019

42 CTCP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH VND 460,000,000,000 36 2 - Tháng 26/9/2019 26/9/2019

43
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova 

Tân Gia Phát
NVTGPBOND-2019.04 VND 234,500,000,000 2 1 - Năm 22/7/2019 30/9/2019

44 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI MB.2019.10Y.01 VND 60,000,000,000 10 1 - Năm 30/9/2019 30/9/2019

45 CTCP HƯNG THỊNH LAND HTLAND.KT.2019.01 VND 200,000,000,000 3 1 - Năm 27/9/2019 27/9/2019

46 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TCB092022 VND 5,000,000,000,000 36 2 - Tháng 23/9/2019 26/9/2019

B. Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

*) Tổng hợp số liệu tháng 9 năm 2019

1. Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tháng 9 Lũy kế 09 tháng 

1 Số đợt đăng ký 0 6

2 Giá trị đăng ký (USD) 0 1,950,000,000

3 Số đợt phát hành 0 1

4 Giá trị phát hành (USD) 0 300,000,000

5 Kỳ hạn phát hành bình quân (năm) 0 3

6 Số doanh nghiệp phát hành 0 1

STT Tiêu chí
Năm 2019


